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tập trung và thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm tập 
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cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2025/QĐ-CTUBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm  

tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung  

cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 333/TTr-STC ngày 

07/11/2025; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định đơn vị mua sắm tập trung 

và thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụn 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi văn bản 

đăng ký mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 3 Điều 77, khoản 
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1 Điều 78 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Đối tượng áp dụng. 

a) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận 

Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Đơn vị mua sắm tập trung 

Sở Tài chính là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc 

danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét 

nghiệm thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia). 

Điều 3. Thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm tập trung 

Các cơ quan, đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung tổng họp nhu cầu 

mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc, hóa 

chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý, gửi văn bản đăng ký mua sắm tập trung đến Sở Tài chính trước ngày 

20 tháng 3 hằng năm. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám 

đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1197/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 11  năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 1684/NQ-BTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Tuyên Quang năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 63/2025/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 tháng 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 
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Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

246/TTr-SNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang với các 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên gọi và địa vị pháp lý 

a) Tên gọi: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là 

Quỹ). Tên giao dịch quốc tế: Tuyen Quang Province Disaster Prevention Fund, viết 

tắt là Tuyen Quang DPF. 

a) Địa vị pháp lý: Quỹ Phòng, chống thiên tai là Quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập. 

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nước Khu vực VIII và các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. 

b) Trụ sở: Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Tổ 9, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ 

a) Tham mưu, hướng dẫn việc lập Kế hoạch thu Quỹ hàng năm để trình Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu đối với từng cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, địa phương trên địa bàn tỉnh; triển khai thông báo kế hoạch thu Quỹ cho từng 

cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

b) Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn thu nộp Quỹ mỗi năm trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu 

Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn thu nộp Quỹ do ảnh hưởng thiệt hại thiên 

tai đột xuất gây ra thực hiện theo quy định hiện hành. 
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c) Tiếp nhận, quản lý kinh phí thu nộp của các tổ chức và cá nhân cư trú trên 

địa bàn tỉnh theo Quyết định hàng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

d) Tham mưu phân bổ, cấp phát kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai để chi 

cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; chi phí quản 

lý, điều hành hoạt đông của Quỹ các cấp. 

đ) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau 

và quyết toán thu, chi quỹ theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 

63/2025/ND-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây được gọi là Nghị 

định 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025); 

e) Công khai kết quả thu Quỹ, báo cáo quyết toán thu chi theo quy định; chấp 

hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc và 

hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ; công khai thu, chi Quỹ 

theo quy định. 

h) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản của Quỹ theo quy định 

tại khoản 12, Điều 1 Nghị định 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025. 

i) Thực hiện điều chuyển quỹ hỗ trợ cho địa phương khác trong trường hợp cấp 

bách theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 15, 

Điều 1 Nghị định 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025. 

k) Tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ cấp tỉnh. 

l) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan. 

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành Quỹ: Sở Nông nghiệp và Môi trường là 
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cơ quan Quản lý Quỹ, cơ cấu tổ chức gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng, công chức, viên chức (sau đây gọi là bộ phận nghiệp vụ). 

a) Giám đốc Quỹ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách 

lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; là người đại diện pháp nhân của Quỹ, được ký hợp 

đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của 

quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ. 

b) Phó Giám đốc: Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. 

c) Kế toán trưởng và Bộ phận nghiệp vụ: Do Giám đốc Quỹ xem xét, quyết 

định thành lập, kiện toàn trên cơ sở đề xuất của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi bao 

gồm công chức, viên chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái đối với 

một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

4. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh 

được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thay thế và bãi bỏ các Quyết định sau: 

a)  Thay thế các Quyết định: 

- Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang; 
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- Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Hà Giang. 

b)  Bãi bỏ các Quyết định: 

- Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 

Tuyên Quang; 

- Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố mở tài 

khoản Quỹ phòng, chống thiên tai ở cấp huyện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Hà Giang; 

- Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân  tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Hà Giang; 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đôc Sở: Nông nghiệp và Môi 

trường, Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

  CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1241/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát hành; 

phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Căn cứ Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 150/2016/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch quy định về phân cấp, phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thế thao và du 

lịch; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

xã trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
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trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh 

vực mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Tuyên 

Quang tại Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Tuyên Quang thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí; xuất 

bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối 

ngoại thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

1. Nội dung, phạm vi ủy quyền 

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

thực hiện giải quyết 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí; xuất bản, in, phát 

hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(Danh mục thủ tục hành chính cụ thể kèm theo) 

2. Thời hạn ủy quyền 

Kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 01/3/2027 (thời hạn uỷ quyền kết thúc 

trước thời gian trên nếu quy định của pháp luật về nội dung liên quan có thay đổi). 
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Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thực hiện các thủ tục hành chính được ủy quyền theo đúng quy định của 

pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về nội dung 

được ủy quyền. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được ủy quyền theo đúng 

quy định của pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thực hiện./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BÁO CHÍ; XUẤT BẢN, 

IN, PHÁT HÀNH; PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN 

TỬ; THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY QUYỀN 

CHO GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số 1241QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025) 

 
 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

1 1.013781 

Chấp thuận thay đổi nội dung ghi 

trong giấy phép hoạt động báo chí 

đối với cơ quan báo chí của địa 

phương 

Điều 9, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

2 1.013782 

Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn 

phẩm đối với cơ quan báo chí của địa 

phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

3 1.013783 

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung 

những nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản thêm ấn phẩm đối với cơ 

quan báo chí của địa phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

4 1.013784 

Chấp thuận thay đổi nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản thêm ấn 

phẩm báo chí đối với cơ quan báo chí 

của địa phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

5 1.013785 

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương 

đối với cơ quan báo chí của địa 

phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

hóa, thể thao và du lịch 

6 1.013786 

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung 

những nội dung giấy phép xuất bản 

phụ trương đối với cơ quan báo chí 

của địa phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

7 1.013787 

Chấp thuận thay đổi nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản phụ trương 

đối với cơ quan báo chí của địa 

phương 

Điều 10, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

8 1.013788 

Cấp giấy phép xuất bản đặc san đối 

với các cơ quan, tổ chức ở địa 

phương 

Điều 11, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

9 1.013789 

Chấp thuận thay đổi nội dung trong 

giấy phép xuất bản đặc san đối với 

các cơ quan, tổ chức ở địa phương 

Điều 11, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

10 1.013790 
Tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí 

nhập khẩu 

Điều 12, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

11 1.009374 
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa 

phương) 

Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

12 1.009386 Văn bản chấp thuận thay đổi nội Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

dung ghi trong giấy phép xuất bản 

bản tin (địa phương) 

ngày 14/3/2025 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

13 2.001171 Cho phép họp báo (trong nước) 

Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

14 2.001173 Cho phép họp báo (nước ngoài) 

Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14/3/2025 của Bộ Văn hóa,Quy 

Thể thao và Du lịch 

II    

15 1.013698 

Cấp giấy phép thành lập văn phòng 

đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất 

bản nước ngoài, tổ chức phát hành 

xuất bản phẩm nước ngoài 

Điều 13, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

16 1.013699 

Cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà 

xuất bản nước ngoài, tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước ngoài 

Điều 21, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

17 1.013700 

Gia hạn giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà 

xuất bản nước ngoài, tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước ngoài 

Điều 21, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

18 1.013701 

Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong 

giấy phép thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản 

nước ngoài, tổ chức phát hành xuất 

bản phẩm nước ngoài 

Điều 21, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

19 1.003868 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu Điều 14, mục 3, chương II, Nghị định 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

không kinh doanh số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

20 1.003114 
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm 

Điều 15, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

21 1.008201 
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm 

Điều 15, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

22 1.003483 
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội 

chợ xuất bản phẩm 

Điều 16, mục 3, chương II, Nghị định 

số 138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

III    

23 2.002772 
Cấp giấy xác nhận thông báo cung 

cấp dịch vụ mạng xã hội 

Điều 22, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

24 2.002773 
Sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận thông 

báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội 

Điều 22, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

25 2.002774 
Cấp lại Giấy xác nhận thông báo 

cung cấp dịch vụ mạng xã hội 

Điều 22, chương III, Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ: Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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